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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH bài "Giấu tay"
	PTNT
Bạn trai bạn gái
	PTTC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng (T2)
	PTNN
Thơ"Đôi mắt"

	PTTCXH – TM
Tô màu bạn trai bạn gái
	

	CT2
	Phát triển TCXH
Dạy kỹ năng ca hát bài : Giấu tay
	Phát triển NT
Tìm hiểu
Đôi bàn chân
	Phát triển NN
Dạy thơ : Miệng xinh
	Phát triển TC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T1)
	Phát triển TC TM
Tô màu đôi bàn tay
	

	CT3
	PTTCXH
Dạy hát "Nào cùng chơi"
	PTNT
Nhận biết đôi bàn chân bé 
	PTTC
Tập cởi cúc
	PTTM
[bookmark: _GoBack]Tô màu đôi bàn tay
	PTNN
Truyện "Sinh nhật của Thỏ con"
	

	CT4
	PTNT
Vị trí trong không gian (trên-dưới) so với bản thân trẻ 
	 PTNN
Thơ: Bàn tay cô giáo

	TCKNXH – TM
Dán hoa tặng bạn
	PTTC
Chạy theo hướng thẳng

	TCKNXH – TM
Dạy hát: Nào cùng chơi
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